
 

 

 

 

  

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:       /QĐ-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày      tháng 11  năm 2025 

  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu: Mua bản quyền phần mêm MS 

Office cho các cơ quan nhà nước thành phố 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HẢI PHÒNG 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ 

sung một số điểu của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư và luật đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải 

quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu 

tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đẩu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/ TT- BKHĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, 

dịch vụ và đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 25/8/2025 của UBND thành phố 

về Ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước 

thành phố Hải Phòng 6 tháng cuối năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-SKHCN ngày 5/9/2025 của Sở Khoa học và 

Công nghệ thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Mua bản 

quyền phần mêm MS Office cho các cơ quan nhà nước thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-SKHCN ngày 13/10/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu các gói thầu tư vấn Nhiệm vụ “Mua bản quyền phần mêm MS Office cho 

các cơ quan nhà nước thành phố”; 

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-SKHCN ngày 07/11/2025 của Giám đốc Sở 



 

 

 

 

Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt dự toán Mua sắm bản quyền phần mềm 

MS Office cho các cơ quan nhà nước thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-SKHCN ngày 07/11/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua bản 

quyền phần mêm MS Office cho các cơ quan nhà nước thành phố”; 

Căn cứ Tờ trình số 1211/TTr-ITEKO ngày 12/11/2025 của Công ty Cổ phần 

Công nghệ ITEKO về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua bản quyền 

phần mêm MS Office cho các cơ quan nhà nước thành phố” thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu “Mua bản quyền phần mêm MS Office cho các cơ quan nhà nước 

thành phố” thuộc dự toán “Mua bản quyền phần mêm MS Office cho các cơ quan 

nhà nước thành phố”; 

Căn cứ báo cáo thẩm định số 585/BC-HM ngày 13/11/2025 của Công ty 

TNHH Hồng Mi về việc thẩm định E-HSM gói thầu “Mua bản quyền phần mêm 

MS Office cho các cơ quan nhà nước thành phố”; 

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-SKHCN ngày 13/11/2025 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 

“Mua bản quyền phần mêm MS Office cho các cơ quan nhà nước thành phố”; 

Căn cứ E-HMST đã được đăng tải trên mạng đấu thầu có mã TBMT là 

IB2500509105; 

Căn cứ khoản đ, điểm 1, Điều 45 Luật Đấu thầu và điểm b, khoản 2 Điều 28 

Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025; 

Theo đề nghị của Văn phòng Sở và Phòng Công nghệ thông tin 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu “Mua bản quyền phần mêm MS 

Office cho các cơ quan nhà nước thành phố”, cụ thể: 

- Lý do điều chỉnh: Do nhập thiếu thông tin Bảng số 01 – Bảng tiêu chuẩn 

đánh giá về năng lực kinh nghiệm, thời hạn bản quyền phần mềm tại Yêu cầu kỹ 

thuật của hàng hóa, do đó cần điều chỉnh lại như sau: 

1. Bổ sung mục 4 tại Bảng số 01 – Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực 

kinh nghiệm. 



 

 

 

 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

4 Kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng 

hóa tương tự 

Căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của gói 

thầu, chủ đầu tư yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự hoặc 

không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng 

cung cấp hàng hóa tương tự. 

- Trường hợp không yêu cầu về kinh nghiệm thực 

hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự thì 

chọn “Không áp dụng”. 

- Trường hợp có yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự thì chọn 

“Áp dụng” và quy định như sau: 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) 

trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2022(9) đến thời điểm đóng thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: Cung cấp bản quyền 

phần mềm thương mại(10); 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 3.185.475.552 

VND (11). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 

05A 



 

 

 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

Nhà thầu cung cấp bản chụp bản gốc hoặc bản 

chụp được chứng thực các tài liệu sau: hợp đồng, 

biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc hoặc 

biên bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn VAT 

Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác 

nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương 

tự được thực hiện theo Bảng Y. 



 

 

 

 

2. Điều chỉnh tiểu mục 4 tại Mục 3.2 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật – 

Chương III 

Nội dung đánh giá 

Sử dụng 

tiêu chí đạt, 

không đạt 

4. Uy tín và Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu 

Uy tín của nhà thầu 

trong việc tham dự 

thầu bao gồm thông 

tin về các hành vi vi 

phạm trong quá trình 

tham dự thầu 

Nhà thầu không có các hành vi vi phạm 

phạm trong quá trình tham dự thầu theo 

quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị 

định 214/2025/NĐ-CP; (Nhà thầu phải 

có cam kết kèm theo). 

Đạt 

Nhà thầu không có cam kết hoặc có cam 

kết nhưng không đầy đủ. 
Không đạt 

Kết quả thực hiện hợp 

đồng của nhà thầu 

thông qua việc thực 

hiện các hợp đồng 

tương tự trước đó 

trong thời gian 03 

năm gần đây (tính từ 

năm 2022) đến thời 

điểm đóng thầu. 

Không có hợp đồng tương tự chậm tiến 

độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi 

của nhà thầu. (Có cam kết kèm theo) 

Đạt 

Nhà thầu không có cam kết có hợp đồng 

tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp 

đồng tương tự do lỗi của nhà thầu. (hoặc 

nhà thầu bị chủ đầu tư hoặc cơ quan thẩm 

quyền công khai xử lý vi phạm về đấu 

thầu) 

Không đạt 

KẾT LUẬN: 

Tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá 

là “Đạt” 
Đạt 

“Không đạt” bất cứ nội dung nào nêu 

trên 
Không đạt 

 

3. Bổ sung thời hạn bản quyền phần mềm tại điểm a, mục 1.2 Yêu cầu kỹ thuật -

Chương V của E-HSMT. 

Hạng 

mục số 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ liên 

quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 



 

 

 

 

1 Bộ tài khoản tích 

hợp các ứng dụng 

văn phòng 

Microsoft Office 

365 

- Bản quyền Microsoft365 App for Enterprise 

- Luôn cập nhật các ứng dụng Microsoft 365 như 

Word, Excel, PowerPoint và Outlook. 

- Cài đặt ứng dụng trên tối đa năm máy tính, năm máy 

tính bảng và năm thiết bị di động. 

- Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ 

đám mây OneDrive.  

- Truy cập hỗ trợ FastTrack. 

- Nhận trợ giúp mọi lúc với dịch vụ hỗ trợ 24/7 từ 

Microsoft. 

- Trải nghiệm trò chuyện AI với kết nối web, hỗ trợ 

viết, phân tích dữ liệu và truy cập vào các tác nhân. 

- Tương thích với Windows 11, Windows 10, 

Windows 8.1, Windows Server 2019, Windows Server 

2016 và ba phiên bản mac OS mới nhất. Bao gồm tất 

cả các ngôn ngữ. 

Bản quyền sử dụng: 01 năm 

Việc điều chỉnh này không làm vượt giá trị gói thầu đã được phê duyệt. 

Điều 2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân 

thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Thắng 
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